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TÓM TẮT 
Công nghệ thông tin là yếu tố tác động đến quá trình quản lý của cả lĩnh vực 

tư và lĩnh vực công. Trang bị công nghệ thông tin giúp các địa phương, các đơn vị
nâng cao lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước. Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của mức độ trang bị công nghệ thông tin 
và số ngày đăng ký kinh doanh gồm có đăng ký mới và thay đổi đăng ký kinh 
doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ 63 tỉnh, thành 
phố trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 và phân tích dữ
liệu thông qua kết quả hồi quy đơn biến và các thống kê mô tả. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy có ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng của mức độ trang bị công nghệ
thông tin tốt sẽ làm giảm số ngày thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, kết 
quả kiểm định với độ tin cậy 95% lại không có ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng 
ngược chiều giữa mức độ trang bị công nghệ thông tin tốt với số ngày đăng ký 
kinh doanh mới.  

Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian đăng ký doanh nghiệp, 
công nghệ thông tin, dữ liệu PCI. 

ABSTRACT 
Information technology is a factor affecting the management of both the 

private and public sectors. Information technology application to help provinces 
improve the competitive advantage, attract investment and improve the
efficiency of governance. This research investigates the impact of information 
technology application and time of business registration including new 
registration and changing registration. Using secondary data of 63 provinces and 
cities in Provincial Competitiveness Index PCI 2017 data, this study analyzes data 
through linear regression and descriptive statistics. The results show negatively 
significant impact of good information technology application to time of 
changing business registration. However, the results indicate that are not 
statistically significant about the negative impact of good information 
technology application to time of business registration. 

Keywords: Information technology application, time of business registration, 
information technology, PCI data. 
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1. GIỚI THIỆU 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCM 4.0) đã làm 

thay đổi phương thức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và trang bị khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực 
từ tư nhân đến hành chính công. Hermann, Pentek, và Otto 
(2016) đã cho thấy vai trò của CMCN 4.0 trong việc đẩy 
mạnh tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản 
xuất và quản lý. Trong lĩnh vực hành chính công tại Việt 
Nam, việc đầu tư, trang bị và ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước hướng tới chính phủ 
điện tử đang là xu thế tất yếu, nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả phục vụ cũng như tăng cường tính minh bạch, 
cung cấp dịch vụ công tốt hơn, tối ưu chi phí hơn (Nguyễn 
Văn Phương, 2017).  

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp là một trong số các 
hoạt động hành chính công nằm trong hệ thống chính phủ 
điện tử. Các địa phương đã triển khai hầu hết qua mạng, cụ 
thể như tỷ lệ đăng ký qua mạng của Hà Nội đạt 96,86% 
năm 2017 (Kim Hiền, 2018) nhưng cũng có những địa 
phương tỷ lệ thực hiện rất thấp. Nguyên nhân của các hạn 
chế được giải thích bởi nhận thức của chủ doanh nghiệp, 
trình độ CNTT và khả năng đầu tư thiết bị từ phía doanh 
nghiệp (Lê Minh Mỹ Hạnh, 2017) và cả từ phía cơ quan 
đăng ký kinh doanh như nhân viên chưa đáp ứng với việc 
thường xuyên nâng cấp hệ thống, sự phối hợp giữa các cơ 
quan hành chính chưa tốt và cả sự can thiệp sâu của lãnh 
đạo địa phương (Võ Huy Hùng, 2018). 

Việc đầu tư vào CNTT sẽ giúp tự động hóa quá trình 
thực hiện, ứng dụng CNTT phù hợp với hệ thống thông tin 
là một yêu cầu của quản trị trong điều kiện kinh doanh hiện 
đại (Sačer & Oluić, 2013). Các cơ quan nhà nước đã có nhiều 
văn bản nhằm thúc đẩy việc trang bị và ứng dụng CNTT tại 
các đơn vị quản lý nhà nước như Luật Công nghệ thông tin, 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 1605/QĐ-TTg 
ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng 
CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 
2011-2015, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP về việc cung cấp 
thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 
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điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, 
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ 
về chính phủ điện tử. Chính vì vậy, các địa phương cần có 
sự phân bổ ngân sách vào việc đầu tư, trang bị CNTT tại 
đơn vị để có thu hút đầu tư, thúc đẩy lợi thế cạnh tranh và 
hiệu quả phục vụ. 

Tuy đã có những chỉ đạo quyết liệt về ứng dụng CNTT, 
kết quả thực hiện có những thay đổi tích cực nhưng cũng 
cần có nhiều đột phá hơn nữa. Bởi theo thống kê của 
United Nations (2018) thì mặc dù CNTT xếp top 30 thế giới 
nhưng hệ thống chính phủ điện tử tại Việt Nam chỉ xếp thứ 
88 trên thế giới. Chính vì vậy, cần thiết phải có những 
nghiên cứu đánh giá chi tiết những tác động của mức độ 
trang bị công nghệ thông tin đến hiệu quả phục vụ của các 
cơ quan nhà nước, để có những biện pháp giúp cho hệ 
thống chính phủ điện tử đáp ứng được yêu cầu của người 
dân. Cụ thể, nghiên cứu này tìm hiểu về hoạt động đăng ký 
doanh nghiệp liên quan đến thời gian đăng ký doanh 
nghiệp hoặc thay đổi đăng ký doanh nghiệp, với phạm vi 
nghiên cứu là các cơ quan quản lý nhà nước thuộc 63 tỉnh, 
thành phố tại Việt Nam. Chỉ tiêu về thời gian đăng ký là một 
thước đo đánh giá chi phí gia nhập thị trường của các 
doanh nghiệp và cũng là một chỉ báo để đánh giá về hiệu 
quả quản lý công. Giảm thiểu thời gian và những thủ tục 
đăng ký doanh nghiệp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho các tỉnh, thành phố.  

Nghiên cứu thực hiện tìm hiểu về mối quan hệ giữa mức 
độ ứng dụng CNTT trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp với 
thời gian đăng ký doanh nghiệp và thời gian thay đổi đăng 
ký doanh nghiệp. Phần tiếp theo của nghiên cứu sẽ trình 
bày về cơ sở lý thuyết liên quan đến sử dụng thời gian là 
tiêu chí đo lường hiệu quả quản lý và việc ứng dụng CNTT 
trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
2.1. Thước đo thời gian trong đo lường hiệu quả quản lý 

Đo lường hiệu quả quản lý là vấn đề không những quan 
trọng trong lĩnh vực tư nhân mà còn cả trong lĩnh vực hành 
chính công. Có nhiều thước đo được thiết kế để đo lường 
hiệu quả quản lý như các thước đo tài chính và các thước 
đo phi tài chính (ACCA, 2016). Thời gian là một thước đo 
được sử dụng để đo lường hiệu quả quản lý và sử dụng như 
là một chỉ tiêu trong hệ thống đo lường hiệu quả (Neely, 
Gregory, & Platts, 1995).  

Neely và ctg. (1995) gợi ý rằng, thước đo thời gian có 
thể được đo lường dựa trên các tiêu chí sau: (1) Thời gian 
thực hiện công việc, (2) Tỷ lệ thời gian để hướng dẫn thực 
hiện, (3) Thời gian phân phối sản phẩm, (4) hiệu suất từng 
ngày, (5) tần suất giao sản phẩm. Quá trình cung cấp dịch 
vụ công mang đặc điểm của sản phẩm dịch vụ, Neely và 
ctg. (1995) cho rằng với các đơn vị cung cấp dịch vụ thì việc 
đánh giá hiệu quả nên sử dụng thẻ điểm cân bằng thì phù 
hợp hơn, nhưng cũng cần cân nhắc những chú ý của 
Maskell (1989) rằng việc lựa chọn các thước đo phải phù 
hợp với từng bộ phận và dễ thực hiện. Do vậy, sử dụng 

thước đo thời gian trong đo lường hiệu quả quản lý lĩnh 
vực hành chính công cũng là một thước đo phù hợp. 

2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
đăng ký doanh nghiệp 

CNTT đã thâm nhập vào tất cả các khía cạnh đời sống của 
con người và dẫn đến sự thay đổi trong cách tương tác của 
con người với xã hội cũng như cách thức xã hội liên quan 
đến mỗi các nhân trong quá trình tiến hóa (World Bank, 
2002). Không chỉ lĩnh vực kinh tế tư nhân mà cả lĩnh vực 
hành chính công cũng quan tâm đến việc ứng dụng CNTT 
vào quá trình hoạt động. CNTT giúp tự động hóa quá trình 
thực hiện nhiệm vụ nên dẫn đến giảm thiểu sự can thiệp của 
con người, giúp tạo điều kiện cho nhiều thành phần tham 
gia vào quá trình ra quyết định và thực hiện, giúp cho quá 
trình đổi mới cơ chế và cung cấp dịch vụ mới (World Bank, 
2002). Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hành chính công nhằm 
xây dựng “chính phủ điện tử”. Trong đó, hoạt động đăng ký 
doanh nghiệp là một trong số các dịch vụ hành chính công, 
nằm trong hệ thống “chính phủ điện tử” được quản lý bởi Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện trực tiếp bởi phòng đăng ký 
kinh doanh của các tỉnh, thành phố. 

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp với ứng dụng công nghệ 
thông tin có ưu điểm phục vụ bất kỳ thời gian và địa điểm 
nào có kết nối mạng internet, giúp tiết kiệm chi phí và thời 
gian cho doanh nghiệp. Nói chung, nếu như trong lĩnh vực 
tư nhân, CNTT đã giúp thay đổi đáng kể các hoạt động của 
doanh nghiệp như cách thức xử lý dữ liệu (Sačer & Oluić, 
2013), giúp cho dễ dàng cập nhật và thông tin đến người 
dùng tin cậy hơn (Sačer, 2006) thì việc ứng dụng CNTT vào 
lĩnh vực hành chính công hay chính phủ điện tử đã giúp 
công tác quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, 
giảm chi phí hoạt động, tăng tính minh bạch và tạo thuận 
tiện cho doanh nghiệp và người dân (Chính phủ, 2015).  

Giả thuyết nghiên cứu: 
Từ kết quả những nghiên cứu trên, nhóm tác giả đề 

xuất giả thuyết nghiên cứu: 

Giả thuyết H1: Mức độ ứng dụng CNTT tốt sẽ giúp rút 
ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp. 

Giả thuyết H2: Mức độ ứng dụng CNTT tốt sẽ giúp rút 
ngắn thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp. 

Mô hình nghiên cứu dự kiến được đề xuất tại hình 1. 

H1 (-)
H2 (-)Mức độ trang bị công 

nghệ thông tin

Thời gian đăng ký, 
thay đổi đăng ký 

doanh nghiệp
 

Hình 1. Đề xuất mô hình nghiên cứu 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thu thập dữ liệu: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp 
được thu thập từ bộ dữ liệu PCI 2017 do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI, 2017) hợp tác nghiên cứu 
với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về đo lường 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017. 
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Nghiên cứu sử dụng các thông tin về số ngày đăng ký 
doanh nghiệp, số ngày thay đổi đăng ký doanh nghiệp và 
thủ tục (thay đổi) đăng ký doanh nghiệp: Ứng dụng CNTT 
tốt. Các thông tin này được trình bày trong phần về “Gia 
nhập thị trường” của dữ liệu PCI 2017. Trong đó, số ngày 
đăng ký doanh nghiệp và số ngày thay đổi đăng ký doanh 
nghiệp được tính theo trung vị, còn thủ tục (thay đổi) đăng 
ký doanh nghiệp: Ứng dụng CNTT tốt được đánh giá theo 
phần trăm (%) đáp ứng mà các đáp viên cảm nhận trên 
tổng 100%. 

Phân tích dữ liệu: Nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật 
thống kê mô tả để làm rõ đặc điểm của các biến nghiên 
cứu và phân tích hồi quy đơn biến để kiểm định mối quan 
hệ giữa các biến nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của phần mềm 
SPSS 20. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
4.1. Đặc điểm dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu PCI năm 2017 thu thập từ 63 tỉnh, thành phố của 
Việt Nam. Kết quả thống kê về ứng dụng CNTT tốt trong 
thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại hình 2 cho thấy các địa 
phương dẫn đầu trong ứng dụng tốt CNTT gồm An Giang, 
Vĩnh Long, Thanh Hóa, Kiên Giang, Long An. 

 
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu PCI 2017) 

Hình 2. Ứng dụng CNTT tốt của các tỉnh trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

Ngoài ra, nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa ứng dụng 
CNTT trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp với số ngày 
đăng ký doanh nghiệp. Kết quả trung vị về số ngày đăng ký 
doanh nghiệp cao nhất là 7 ngày và thấp nhất là 3 ngày, 
trung vị là 6 ngày. Kết quả thống kê tại hình 3 cho thấy còn 
nhiều địa phương có số ngày đăng ký doanh nghiệp cao 
hơn so với số ngày trung vị (6 ngày), các tỉnh/thành phố có 
ứng dụng CNTT tốt như An Giang, Cần Thơ, Lai Châu, Vĩnh 
Long thì thời gian đăng ký doanh nghiệp thấp. Một số địa 
phương như Bình Phước, Bến Tre, Quảng Trị có ứng độ ứng 
dụng CNTT thấp hơn so với nhóm trên nhưng cũng có thời 
gian đăng ký doanh nghiệp thấp (trung vị < 4 ngày). 

 
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu PCI 2017) 

Hình 3. Ứng dụng CNTT tốt của các tỉnh trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

Thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp dao động từ 1 
ngày đến 11,5 ngày, với trung vị là 4,5 ngày. Kết quả tại 
hình 4 cho thấy một số địa phương đã rút ngắn được thời 
gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp như An Giang, Hà 
Tĩnh, Kon Tum, Phú Yên, Trà Vinh… Bắc Kạn là tỉnh có mức 
trạng bị CNTT tốt trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp thấp 
(dưới 30%) và có thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp 
lâu nhất (11,5 ngày). 

 
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu PCI 2017) 

Hình 4. Ứng dụng CNTT tốt của các tỉnh trong thủ tục thay đổi đăng ký 
doanh nghiệp 

4.2. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết H1, H2 về tác động của ứng dụng CNTT tốt 

trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến thời gian đăng ký 
doanh nghiệp và thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp 
được thể hiện qua các phương trình sau: 

DK_moi = β1*CNTT + ε1                         (1) 
DK_thaydoi = β2*CNTT + ε2            (2) 
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Trong đó: β1, β2 là hệ số hồi quy; ε1, ε2 là sai số ước lượng 
của mô hình 

DK_moi: Số ngày đăng ký kinh doanh mới 
DK_thaydoi: Số ngày thay đổi đăng ký doanh nghiệp 
Kết quả phân tích hồi quy mô hình (1) được tổng hợp tại 

bảng 1 bao gồm đánh giá độ phù hợp của mô hình, kiểm 
định sự phù hợp của mô hình và các hệ số hồi quy. Kết quả 
cho thấy mô hình có mức độ giải thích giữa ứng dụng CNTT 
tốt trong thủ tục đăng ký với số ngày hoàn thành đăng ký 
rất thấp (R-Square là 0,06). Kết quả kiểm định độ phù hợp 
của mô hình sử dụng kiểm định F có sig. là 0,052, với độ tin 
cậy 90% thì mô hình này phù hợp trong việc giải thích sự 
biến thiên của thời gian đăng ký doanh nghiệp bởi việc 
ứng dụng CNTT tốt trong thủ tục đăng ký. Hệ số hồi quy 
cho thấy CNTT có tác động ngược chiều đến thời gian đăng 
ký doanh nghiệp, nhưng lại không có ý nghĩa thống kê với 
hệ số sig. là 0,052. Như vậy, với mức ý nghĩa 5%, kết quả 
nghiên cứu không đủ cơ sở để khẳng định ảnh hưởng của 
yếu tố ứng dụng CNTT tốt trong thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp đến thời gian đăng ký mới doanh nghiệp.  

Bảng 1. Tổng hợp kết quả hồi quy đơn biến mô hình (1) 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,246a 0,060 0,045 1,271 
a. Predictors: (Constant), CNTT 
b. Dependent Variable: DK_moi 

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6,342 1 6,342 3,926 0,052b 

Residual 98,547 61 1,616     
Total 104,889 62       

a. Dependent Variable: DK_moi 
b. Predictors: (Constant), CNTT 

 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
1 (Constant) 7,462 0,865   8,626 0,000 

CNTT -2,771 1,398 -0,246 -1,981 0,052 
a. Dependent Variable: DK_moi 

Kết quả hồi quy mô hình (2) có hệ số sig. của kiểm định 
F là 0,018 cho thấy mô hình hồi quy xây dựng phù hợp với 
dữ liệu nghiên cứu. Mô hình (2) có R-square là 0,088 có 
nghĩa rằng 8,8% sự thay đổi trong thời gian thay đổi đăng 
ký doanh nghiệp được giải thích bởi biến ứng dụng CNTT 
tốt trong thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, và sự thay 
đổi của việc ứng dụng CNTT tốt sẽ giải thích được thêm 
7,3% sự biến thiên của thời gian thay đổi đăng ký doanh 
nghiệp. Hệ số hồi quy của biến ứng dụng CNTT tốt là -4,86, 
hệ số chuẩn hóa là 0,297, sig. là 0,018, với mức ý nghĩa 5%, 

có thể kết luận ứng dụng CNTT tốt sẽ làm giảm đáng kể 
thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp.  

Bảng 2. Tổng hợp kết quả hồi quy đơn biến mô hình (2) 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,297a 0,088 0,073 1,819 
a. Predictors: (Constant), CNTT 
b. Dependent Variable: DK_thaydoi 

 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19,508 1 19,508 5,893 0,018b 
Residual 201,920 61 3,310     
Total 221,429 62       

a. Dependent Variable: DK_thaydoi 
b. Predictors: (Constant), CNTT 

 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
1 (Constant) 7,383 1,238   5,962 0,000 

CNTT -4,860 2,002 -0,297 -2,428 0,018 
a. Dependent Variable: DK_thaydoi 

Từ kết quả nghiên cứu, phương trình (2) được viết lại 
như sau: 

DK_thaydoi = -4,86*CNTT + 7,383 

5. THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN 
Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thứ cấp của 63 tỉnh, thành 

phố về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017. Kết 
quả nghiên cứu chấp nhận giả thuyết H2 và bác bỏ giả 
thuyết H1. 

Nghiên cứu đã chỉ ra ứng dụng tốt công nghệ thông tin 
trong thủ tục đăng ký sẽ giúp giảm thiểu đáng kể thời gian 
của doanh nghiệp trong quá trình thay đổi đăng ký doanh 
nghiệp (β2 = -4,86). Kết quả nghiên cứu này càng khẳng 
định vai trò của CNTT và việc ứng dụng CNTT trong chính 
phủ điện tử giúp tiết kiệm cho cả doanh nghiệp và cơ quan 
nhà nước. CNTT giúp doanh nghiệp giảm thời trong thủ tục 
thay đổi đăng ký kinh doanh. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại không thấy được tác 
động của việc ứng dụng CNTT đến đăng ký mới doanh 
nghiệp. Nếu nhìn vào hình 3 có thể thấy hầu hết các tỉnh, 
thành phố ở các mức trang bị CNTT khác nhau đều có thời 
gian đăng ký doanh nghiệp tương đối xấp xỉ nhau, trừ một 
số địa phương có thời gian thấp như An Giang, Bình Phước, 
Phú Yên, Quảng Trị, Vĩnh Long. Các địa phương muốn nâng 
cao hiệu quả khai thác hệ thống đăng ký trực tuyến cũng 
cần có thêm sự hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình 
thực hiện đăng ký, bởi những hạn chế của hệ thống đăng 
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ký qua mạng bị chậm trễ và giảm hiệu quả bởi các lý do từ 
phía doanh nghiệp (Lê Minh Mỹ Hạnh, 2017) và cả từ phía 
cơ quan thực thi (Võ Huy Hùng, 2018). 

Ứng dụng công nghệ thông tin là điều kiện bắt buộc 
để thực hiện chính phủ điện tử, do vậy mỗi địa phương đã 
có những chính sách đầu tư cho công nghệ thông tin 
cũng như triển khai đồng bộ cơ sở vật chất và nhân lực 
đáp ứng với hệ thống công nghệ thông tin. Cụ thể với kết 
quả nghiên cứu từ dữ liệu về thời gian đăng ký doanh 
nghiệp với việc ứng dụng CNTT cho thấy sự tác động 
đáng kể của ứng dụng CNTT trong giảm thiểu thời gian 
thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, để khai thác 
hiệu quả của các ứng dụng CNTT trong hệ thống chính 
phủ điện tử cần có những phối hợp từ phía cơ quan nhà 
nước và phía doanh nghiệp./. 
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